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Đơn vị: 17-Văn phòng

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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29.437.4502.799.100165.000322.300220.300330.3001.761.20032.236.550870.0002.972.000728.394.55075Tổ quản lý011

9.809.8501.095.00055.000109.00088.700133.000709.30010.904.8501.440.00039.464.850A258.865.000
Trưởng
phòng

Nguyễn Đức TuyếtHL-036971

10.183.250917.60055.000111.00071.600107.400572.60011.100.850870.000766.00029.464.850A257.157.000Phó phòngTrịnh Tuấn AnhHL-000872

9.444.350786.50055.000102.30060.00089.900479.30010.230.850766.00029.464.850A255.990.000Phó phòngĐoàn Quang ChiếnHL-033703

25.281.1042.306.500264.100165.000275.900152.600228.9001.220.00027.587.604991.15451.373.000525.223.45082Tổ chuyên viên082

4.322.50043.70043.7004.366.2004.366.200A115.154.000Chuyên viênNguyễn Văn NamHL-024104

7.486.450651.90055.00081.40049.10073.700392.7008.138.350317.00017.821.350A254.908.000Chuyên viênNguyễn Thành ChungHL-049875

7.357.604943.500264.10055.00083.00051.60077.400412.4008.301.104991.1545792.00036.517.950A215.154.000Chuyên viênBùi Đức ThưởngHL-034396

6.114.550667.40055.00067.80051.90077.800414.9006.781.950264.00016.517.950A255.186.000Nhân viênNguyễn Đức MinhHL-033787

36.525.9074.500.000385.000410.300353.100529.3002.822.30041.025.907870.000216.9476.500.000191.147.3085840.000531.451.650170Tổ văn thư093

4.533.565588.90055.00051.20046.00069.000367.7005.122.46531.165600.0002336.00024.155.300A254.595.000Văn thưNguyễn Thị ThanhHL-005728

7.830.782767.50055.00086.00059.70089.500477.3008.598.282870.00061.1241.147.30856.519.850A205.966.000Văn thư
Nguyễn Thị Kim
Phương

HL-000249

3.656.800666.50055.00043.20054.20081.200432.9004.323.300168.00014.155.300A255.411.000Văn thưTrần Việt CườngHL-0097610

8.865.465657.00055.00095.20048.30072.400386.1009.522.46531.1655.000.00015336.00024.155.300A254.825.000Văn thưNguyễn Thị Bích HuyềnHL-0017011

4.473.765612.70055.00050.90048.30072.400386.1005.086.46531.165900.00024.155.300A254.825.000Văn thưNguyễn Hồng NhungHL-0012712

3.582.765603.70055.00041.90048.30072.400386.1004.186.46531.1654.155.300A254.825.000Văn thưĐinh Thị Bích NgọcHL-0209513

3.582.765603.70055.00041.90048.30072.400386.1004.186.46531.1654.155.300A254.825.000Văn thưLê Thị ThơmHL-0417814

107.811.23311.909.167130.000487.767990.0001.197.100867.6001.301.0006.935.700119.720.400870.0008.506.00038110.344.400450Tổ xe con PV134

10.405.950694.90055.000111.00050.40075.600402.90011.100.850870.000766.00029.464.850A255.036.000
Đội trưởng
Đội xe con

Đào Đức TuấnHL-0001715

4.678.150631.40055.00053.10049.90074.800398.6005.309.5505.309.550A254.982.000Lái xe conPhạm Văn HọaHL-0001516

5.529.550640.00055.00061.70049.90074.800398.6006.169.550860.00045.309.550A254.982.000Lái xe conNguyễn Việt DũngHL-0461017

5.103.850635.70055.00057.40049.90074.800398.6005.739.550430.00025.309.550A254.982.000Lái xe conNguyễn Viết ĐứcHL-0223618

4.726.850582.70055.00053.10045.20067.800361.6005.309.5505.309.550A254.519.000Lái xe conĐỗ Mạnh CườngHL-0408719

4.939.1831.230.367130.000454.76755.00061.70050.40075.600402.9006.169.550860.00045.309.550A255.036.000Lái xe conNguyễn Thế HinhHL-0031720

5.098.250641.30055.00057.40050.40075.600402.9005.739.550430.00025.309.550A255.036.000Lái xe conLương Văn TrungHL-0491321

4.703.050606.50055.00053.10047.50071.200379.7005.309.5505.309.550A254.745.000Lái xe conNguyễn Văn ThanhHL-0044222

7.726.050667.80055.00083.90050.40075.600402.9008.393.850430.00027.963.850A255.036.000Lái xe conNguyễn Văn ThứHL-0286223

5.128.750610.80055.00057.40047.50071.200379.7005.739.550430.00025.309.550A254.745.000Lái xe conTẩy Đức MinhHL-0285424

7.993.150615.70055.00086.10045.20067.800361.6008.608.850645.00037.963.850A254.519.000Lái xe conNguyễn Hoàng NamHL-0246525

4.939.750584.80055.00055.20045.20067.800361.6005.524.550215.00015.309.550A254.519.000Lái xe conVũ Đình HuyHL-0246226

7.780.350613.50055.00083.90045.20067.800361.6008.393.850430.00027.963.850A254.519.000Lái xe conĐỗ Xuân ĐộHL-0219227
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7.936.350672.50033.00055.00086.10047.50071.200379.7008.608.850645.00037.963.850A254.745.000Lái xe conĐặng Văn TĩnhHL-0038528

5.152.550587.00055.00057.40045.20067.800361.6005.739.550430.00025.309.550A254.519.000Lái xe conTạ Văn BaoHL-0266829

5.103.850635.70055.00057.40049.90074.800398.6005.739.550430.00025.309.550A254.982.000Lái xe conNguyễn Duy HùngHL-0194530

5.128.750610.80055.00057.40047.50071.200379.7005.739.550430.00025.309.550A254.745.000Lái xe conNguyễn Đình MãoHL-0430731

5.736.850647.70055.00063.80050.40075.600402.9006.384.5501.075.00055.309.550A255.036.000Lái xe conTrần Văn HùngHL-0586932

17.271.0151.355.900110.000186.300101.000151.400807.20018.626.91550.55518.576.36017.22454Tổ QL xe ca145

10.818.406747.60055.000115.70055.00082.400439.50011.566.00611.566.00610.724A285.493.000
Đội trưởng
Đội xe ca

Nguyễn Văn HuyHL-0343733

6.452.609608.30055.00070.60046.00069.000367.7007.060.90950.5557.010.3546.500A264.595.000NV tổng hợpLê Thị ThúyHL-0282134

90.797.6827.886.700660.000987.000594.400891.8004.753.50098.684.3823.600.0002.151.000992.933.38284.318312Tổ xe ca156

8.004.291694.30055.00087.00052.60078.900420.8008.698.591300.0008.398.5917.620A275.259.000Lái xe caTrần Văn CườngHL-0150335

7.727.138691.50055.00084.20052.60078.900420.8008.418.638300.0008.118.6387.366A275.259.000Lái xe caNguyễn Văn TiệnHL-0178036

8.004.291694.30055.00087.00052.60078.900420.8008.698.591300.0008.398.5917.620A275.259.000Lái xe caVũ Văn QuảngHL-0417437

7.121.907648.20055.00077.70049.10073.700392.7007.770.107300.0002.151.00095.319.1074.826A194.908.000Lái xe caĐặng Quang HồiHL-0418838

8.342.644635.90055.00089.80046.80070.200374.1008.978.544300.0008.678.5447.874A274.675.000Lái xe caLê Xuân HoàiHL-0437939

8.041.091657.50055.00087.00049.10073.700392.7008.698.591300.0008.398.5917.620A274.908.000Lái xe caVũ Đức VượngHL-0438140

8.041.091657.50055.00087.00049.10073.700392.7008.698.591300.0008.398.5917.620A274.908.000Lái xe caLại Văn LươngHL-0438441

6.125.420613.50055.00067.40046.80070.200374.1006.738.920300.0006.438.9205.842A234.675.000Lái xe caNguyễn Văn LinhHL-0438542

8.041.091657.50055.00087.00049.10073.700392.7008.698.591300.0008.398.5917.620A274.908.000Lái xe caTrần Gia KhắcHL-0439943

7.486.785651.90055.00081.40049.10073.700392.7008.138.685300.0007.838.6857.112A274.908.000Lái xe caBùi Huy QuyềnHL-0505644

7.788.335630.30055.00084.20046.80070.200374.1008.418.635300.0008.118.6357.366A274.675.000Lái xe caNgô Xuân NghịHL-0515145

6.073.598654.30055.00067.30050.70076.000405.3006.727.898300.0006.427.8985.832A275.066.000Phụ xe caPhạm Văn CườngHL-0397646

14.512.4421.385.500110.000159.000106.400159.500850.60015.897.942600.00015.297.94213.36452Tổ sửa chữa xe ca15.7

7.242.571706.40055.00079.50054.50081.700435.7007.948.971300.0007.648.9716.682A265.445.000
Thợ sửa
chữa ô tô

Bùi Công TháiHL-0073647

7.269.871679.10055.00079.50051.90077.800414.9007.948.971300.0007.648.9716.682A265.186.000
Thợ sửa
chữa ô tô

Nguyễn Thanh BìnhHL-0460348

9.642.2301.670.700434.000110.000113.10096.600144.800772.20011.312.93062.3302.100.0007840.00058.310.60050Tổ tạp vụ hành chính178

3.749.165605.30055.00043.50048.30072.400386.1004.354.46531.165168.00014.155.300A254.825.000CN tạp vụLê Thị MếnHL-0316749

5.893.0651.065.400434.00055.00069.60048.30072.400386.1006.958.46531.1652.100.0007672.00044.155.300A254.825.000CN tạp vụNguyễn Thị NguyệtHL-0413850

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

331.279.06333.813.567130.0001.185.8672.695.0003.651.0002.492.0003.737.00019.922.700365.092.6304.200.0002.610.000329.8328.600.00026991.15451.147.30852.151.000914.531.00060330.532.334114.9061.245                  Tổng cộng


